
STT Số báo danh Họ và tên GT Ngày sinh

1 90301601 Mai Thanh Việt Nam 11/30/1982

2 90300363 Nguyễn Văn Tình Nam 10/15/1983

3 90301553 Trần Công Tiến Nam 10/15/1985

4 90300274 Đoàn Văn Trưởng Nam 4/11/1984

5 90601077 Trịnh Duy Giáp Nam 12/2/1984

6 90601109 Nguyễn Quốc Toản Nam 6/8/1985

7 90601576 Đỗ Viết Ninh Nam 2/1/1987

8 90600500 Nguyễn Thị Xanh Nữ 10/16/1985

9 90600312 Lương Văn Thọ Nam 5/1/1987

10 90600103 Nguyễn Thị Nhung Nữ 10/18/1989

11 90600779 Phạm Quốc Thái Nam 6/8/1988

12 90901042 Đàm Huy Hùng Nam 2/2/1984

13 90901040 Nguyễn Khắc Thiện Nam 10/15/1983

14 90900616 Trần Trung Hiếu Nam 5/20/1985

15 90900249 Giang Văn Toàn Nam 2/15/1977

16 90900191 Nguyễn Đức Anh Nam 10/13/1987

17 90900277 Lê Văn Trung Nam 12/25/1985

18 90900620 Đào Văn Thắng Nam 8/9/1989

19 90900367 Nguyễn Thị Kim Hoa Nữ 6/12/1984

20 90900100 Hoàng Kim Trinh Nam 2/2/1989

21 90900566 Nguyễn Đan Hải Nam 11/1/1991

22 90900919 Trần Thị Hiền Nữ 4/4/1987

23 91200121 Bùi Thị Quyên Nữ 7/15/1980

24 91201164 Ngô Đức Nhân Nam 3/6/1975

25 91201491 Phạm Minh Dương Nam 5/15/1985

26 91200713 Đỗ Thành Luân Nam 2/5/1986

27 91201303 Mai Văn Vũ Nam 6/6/1978

28 91200222 Nguyễn Đức Tình Nam 2/16/1985

29 91201216 Trần Đình Giang Nam 5/3/1988

30 91200878 Nguyễn Thanh Mai Nam 2/10/1987

31 91200167 Lê Ngọc Nam Nam 10/20/1981

32 91200698 Đinh Văn Nguyện Nam 10/15/1982

33 91200667 Nguyễn Kim Phu Nam 8/22/1988

34 91200140 Đặng Đức Cường Nam 10/10/1990

35 91200055 Đỗ Xuân Lộc Nam 10/12/1988

36 91200485 Dương Tiến Hùng Nam 10/31/1986

37 91200511 Nguyễn Văn Hoàng Nam 1/22/1986

38 91201381 Huỳnh Hiếu Nghĩa Nam 7/24/1985

39 91201225 Hồ Hữu Đạt Nam 8/8/1982

40 91200339 Phạm Văn Tuận Nam 4/27/1989

41 91200460 Nguyễn Trí Lân Nam 4/14/1989

42 91200162 Đinh Mạnh Tuấn Nam 6/29/1984

43 91201375 Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 6/20/1984

44 91200121 Vũ Ngọc Ánh Nam 9/26/1984



45 91201163 Nguyễn Trọng Tăng Nam 10/8/1985

46 91200384 Nguyễn Trọng Hùng Nam 4/14/1989

47 91200207 Mai Thành Tiệp Nam 2/7/1988

48 91200501 Trần Hữu Hiếu Nam 12/24/1986

49 91200844 Trần Văn Mạnh Nam 8/28/1989

50 91201324 Trần Minh Hải Nam 10/2/1985

51 91200412 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 12/20/1989

52 91201333 Trịnh Minh Trí Nam 10/23/1986

53 91201156 Đặng Quang Hiếu Nam 11/10/1990

54 91200482 Phạm Văn Luân Nam 4/1/1989

55 91200890 Nguyễn Văn Lợi Nam 6/27/1989

56 91200823 Lưu Thị Ngọc Nhi Nữ 8/17/1990

57 91200627 Nguyễn Mạnh Quân Nam 9/4/1989

58 91200751 Lê Danh Tuynh Nam 5/1/1984

59 91200106 Nguyễn Thị Huê Nữ 10/1/1988

60 91201249 Nguyễn Văn Hải Nam 10/1/1990

61 91200361 Nguyễn Duy Tụ Nam 2/21/1988

62 91201257 Nguyễn Văn Giàu Nam 1/28/1989

63 91201259 Hồ Minh Khanh Nam 11/29/1984

64 91200591 Đinh Văn Thân Nam 2/3/1980

65 91201189 Nguyễn Thành Tuyên Nam 9/5/1989

66 91201266 Trần Hồng Luyến Nữ 8/16/1987

67 91200009 Lê Thị Nhung Nữ 7/17/1990

68 91201344 Lý Thanh Sổ Nam 4/28/1988

69 91200603 Nguyễn Văn Kỳ Nam 8/22/1989

70 91201357 Nguyễn Trọng Nhân Nam 8/22/1985

71 91200763 Nguyễn Việt Trung Nam 1/12/1988

72 91201341 Ung Quốc Ái Nam 3/31/1978

73 91201605 Nguyễn Đức Dương Nam 8/19/1990

74 91201267 Nguyễn Trường Hải Nam 11/20/1990

75 91200512 Trần Văn Quân Nam 11/17/1987

76 91201624 Đỗ Mạnh Hiệp Nam 11/28/1984

77 91200829 Phạm Thị Thủy Nữ 12/25/1982

78 91201242 Ngô Phú Mậu Nam 10/12/1988

79 91200628 Nguyễn Kim Hoa Nữ 6/10/1984

80 91200097 Đỗ Quang Thái Nam 9/17/1990

81 91201531 Phan Hữu Cường Nam 10/18/1986

82 91200277 Nguyễn Mạnh Cường Nam 5/4/1989

83 91200868 Trịnh Văn Tới Nam 7/14/1987
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